
Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10A1 

GVCN: Thân Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC QP-AN - Ngân(QP) HDTNHN - Hoài ANH - ThuKim SINH - ThảoSN  

GDDP - Vinh HÓA - Trâm ANH - ThuKim ANH - ThuKim TOÁN - Thân  

GDKTPL - ThanhGD VĂN - HiềnV LÝ - Ngà GDKTPL - ThanhGD TOÁN - Thân  

HÓA - Trâm VĂN - HiềnV TOÁN - Thân LÝ - Ngà SỬ - ThuỷS  

HÓA - Trâm TOÁN - Thân SINH - ThảoSN LÝ - Ngà SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SỬ - ThuỷS GDTC - DũngTD     

VĂN - HiềnV GDTC - DũngTD     

      

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10A2 

GVCN: Thắm Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC GDTC - HàTD TOÁN - HiềnT CNkc - Thắm SỬ - Tâm  

CNkc - Thắm HÓA - DuyênH TOÁN - HiềnT GDDP - Thắm TOÁN - HiềnT  

ANH - DươngA VĂN - Huy LÝ - Thư QP-AN - Quân GDTC - HàTD  

ANH - DươngA VĂN - Huy HDTNHN - Hoài HÓA - DuyênH ANH - DươngA  

VĂN - Huy TOÁN - HiềnT HÓA - DuyênH GDKTPL - ThanhGD SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SỬ - Tâm LÝ - Thư     

LÝ - Thư GDKTPL - ThanhGD     

      

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10A3 

GVCN: Tạo Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC HÓA - Trâm VĂN - HiềnV ANH - HoaA TIN - V.HiềnTin  

ANH - HoaA SINH - Tạo VĂN - HiềnV ANH - HoaA GDTC - Huynh  

TIN - V.HiềnTin TOÁN - HoaT TOÁN - HoaT TOÁN - HoaT LÝ - Khiêm  

LÝ - Khiêm SỬ - Tâm TOÁN - HoaT GDTC - Huynh GDDP - Vinh  

SINH - Tạo HDTNHN - Hoài HÓA - Trâm LÝ - Khiêm SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

VĂN - HiềnV QP-AN - Ngân(QP)     

SỬ - Tâm HÓA - Trâm     

      

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10A4 

GVCN: Ngân Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC TOÁN - P.NgaT VĂN - TrangTăV CNkc - HiềnCN GDTC - Huynh  

CNkc - HiềnCN TOÁN - P.NgaT HDTNHN - Hoài LÝ - Ngà VĂN - TrangTăV  

TOÁN - P.NgaT GDKTPL - ThanhGD SỬ - VânS ĐỊA - Ngân ĐỊA - Ngân  

TOÁN - P.NgaT GDTC - Huynh ANH - Nga(A) QP-AN - Quân GDKTPL - ThanhGD  

ANH - Nga(A) LÝ - Ngà ANH - Nga(A) GDDP - Thắm SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ĐỊA - Ngân VĂN - TrangTăV     

SỬ - VânS VĂN - TrangTăV     

      

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10A5 

GVCN: Nga.Đ Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC SỬ - VânS QP-AN - Ngân(QP) CNkn - Tình GDDP - ThủyNgV  

CNkn - Tình GDTC - DũngTD ANH - Hiến(HD) VĂN - TrangNgV ĐỊA - Nga.Đ  

SINH - AnhSN SINH - AnhSN ANH - Hiến(HD) VĂN - TrangNgV ANH - Hiến(HD)  

ĐỊA - Nga.Đ GDKTPL - HằngGD TOÁN - HiềnT GDTC - DũngTD TOÁN - HiềnT  

SỬ - VânS ĐỊA - Nga.Đ HDTNHN - Hoài GDKTPL - HằngGD SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TOÁN - HiềnT VĂN - TrangNgV     

TOÁN - HiềnT VĂN - TrangNgV     

      

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10A6 

GVCN: NgaSN Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC ĐỊA - Thuý PHÁP - Chiến TOÁN - P.NgaT QP-AN - Quân  

TOÁN - P.NgaT GDKTPL - ThanhGD PHÁP - Chiến TOÁN - P.NgaT VĂN - Cúc  

SỬ - VânS SỬ - VânS ĐỊA - Thuý PHÁP - Chiến CNkn - NgaSN  

ĐỊA - Thuý VĂN - Cúc VĂN - Cúc LÝ - Khiêm GDTC - HàTD  

LÝ - Khiêm VĂN - Cúc GDDP - Cúc CNkn - NgaSN SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TOÁN - P.NgaT ANH - Hiến(HD) HDTNHN-Hoai    

GDTC - HàTD ANH - Hiến(HD) HDTNHN-Hoai    

GDKTPL - ThanhGD ANH - Hiến(HD) HDTNHN-Hoai    

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10TOAN 

GVCN: HươngH Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC VĂN - ThảoV ANH - ThuKim HÓA - HươngH SỬ - Sen  

LÝ - Tuyết GDTC - Huynh GDTC - Huynh CNkc - HuyềnHP TOÁN - ĐôngTo  

HÓA - HươngH CNkc - HuyềnHP HDTNHN - Hoài LÝ - Tuyết SINH - AnhSN  

ANH - ThuKim SINH - AnhSN QP-AN - Quân TOÁN - T.Anh LÝ - Tuyết  

ANH - ThuKim HÓA - HươngH GDDP - ThảoV TOÁN - T.Anh SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

VĂN - ThảoV TOÁN - ĐôngTo     

VĂN - ThảoV TOÁN - ĐôngTo     

SỬ - Sen TOÁN - ĐôngTo     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10LY 

GVCN: T.HiềnTin Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC TOÁN - HiềnT HÓA - Trâm VĂN - HảiV TOÁN - HiềnT  

TIN - T.HiềnTIN TOÁN - HiềnT HÓA - Trâm VĂN - HảiV CNkc - Vinh  

VĂN - HảiV QP-AN - Quân GDTC - Huynh ANH - DươngA GDTC - Huynh  

LÝ - Tùng HÓA - Trâm CNkc - Vinh ANH - DươngA GDDP - HảiV  

LÝ - Tùng ANH - DươngA TOÁN - HiềnT TIN - T.HiềnTIN SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN - Hoài SỬ - Sen     

SỬ - Sen LÝ - Ngà     

 LÝ - Ngà     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10HOA 

GVCN: V.ThủyT Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC SỬ - Tâm GDTC - HàTD CNkn - NgaSN ANH - D.Nga HD  

CNkn - NgaSN TOÁN - V.ThủyT ANH - D.Nga HD HÓA - Huế QP-AN - Quân  

LÝ - NhungL TOÁN - V.ThủyT ANH - D.Nga HD GDTC - HàTD SINH - ThảoSN  

LÝ - NhungL LÝ - NhungL SINH - ThảoSN SỬ - Tâm TOÁN - V.ThủyT  

HDTNHN - Hoài GDDP - NgaV VĂN - Thai.Hà TOÁN - V.ThủyT SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

VĂN - Thai.Hà HÓA - HòaH     

VĂN - Thai.Hà HÓA - HòaH     

 HÓA - Huế     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10SINH 

GVCN: ĐôngTD Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC QP-AN - Quân ANH - D.Nga HD SỬ - Tâm GDKTPL - HằngGD  

VĂN - TrangNgV SỬ - Tâm GDDP - ThủyNgV HÓA - HòaH ANH - D.Nga HD  

VĂN - TrangNgV VĂN - TrangNgV SINH - Xuân HÓA - HòaH ANH - D.Nga HD  

HDTNHN - Hoài GDTC - ĐôngTD TOÁN - P.NgaT TOÁN - P.NgaT GDTC - ĐôngTD  

GDKTPL - HằngGD LÝ - Thư TOÁN - P.NgaT TOÁN - P.NgaT SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LÝ - Thư SINH - Xuân     

HÓA - HòaH SINH - Tạo     

 SINH - Tạo     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10TIN 

GVCN: Vinh Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC VĂN - Huy GDTC - HoàTD LÝ - Khiêm LÝ - Khiêm  

LÝ - Khiêm HDTNHN - Hoài VĂN - Huy GDDP - LinhV SỬ - Tâm  

ANH - HoaA HÓA - DuyênH VĂN - Huy SỬ - Tâm CNkc - Vinh  

ANH - HoaA TOÁN - HoaT ANH - HoaA GDTC - HoàTD QP-AN - Quân  

CNkc - Vinh TOÁN - HoaT TOÁN - HoaT HÓA - DuyênH SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TIN - T.ThuỷTIN TIN - T.ThuỷTIN     

TOÁN - HoaT TIN - T.ThuỷTIN     

 TIN - T.ThuỷTIN     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10VAN 

GVCN: Tình Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC GDKTPL - HằngGD GDKTPL - HằngGD GDTC - Huynh TOÁN - LinhT  

VĂN - ThuỷTrầnV ĐỊA - Yến GDDP - TrangTăV ANH - K.Mai.A TOÁN - LinhT  

ĐỊA - Yến GDTC - Huynh ANH - K.Mai.A ANH - K.Mai.A SỬ - Sen  

CNkn - Tình QP-AN - Ngân(QP) TOÁN - LinhT VĂN - ThuỷTrầnV CNkn - Tình  

SỬ - Sen MyThuat - GiangMT TOÁN - LinhT VĂN - ThuỷTrầnV SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ĐỊA - Yến VĂN - ThuỷTrầnV     

HDTNHN - Hoài VĂN - ThuỷTrầnV     

MyThuat - GiangMT VĂN - ThuỷTrầnV     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10SU 

GVCN: ThanhKn Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC VĂN - HiềnV ANH - K.Mai.A ANH - K.Mai.A TOÁN - V.ThủyT  

TOÁN - V.ThủyT VĂN - HiềnV ANH - K.Mai.A CNkn - NgaSN TOÁN - V.ThủyT  

TOÁN - V.ThủyT GDTC - HàTD GDKTPL - HằngGD SINH - ThanhKn GDDP - TrangTăV  

SỬ - Sen HDTNHN - Hoài QP-AN - Ngân(QP) VĂN - HiềnV SINH - ThanhKn  

CNkn - NgaSN ĐỊA - HoaĐ ĐỊA - HoaĐ VĂN - HiềnV SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - HàTD SỬ - ThuỷS     

GDKTPL - HằngGD SỬ - ThuỷS     

 SỬ - ThuỷS     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10DIA 

GVCN: HảiV Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC MyThuat - GiangMT ANH - Hiến(HD) QP-AN - Ngân(QP) ANH - Hiến(HD)  

GDKTPL - HằngGD GDTC - HàTD ĐỊA - Thụ GDTC - HàTD ANH - Hiến(HD)  

HDTNHN - Hoài GDKTPL - HằngGD TOÁN - P.NgaT CNkn - Tình VĂN - HảiV  

GDDP - HảiV TOÁN - P.NgaT VĂN - HảiV VĂN - HảiV SỬ - Tâm  

CNkn - Tình TOÁN - P.NgaT VĂN - HảiV SỬ - Tâm SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

MyThuat - GiangMT ĐỊA - HạnhĐ     

TOÁN - P.NgaT ĐỊA - HạnhĐ     

 ĐỊA - HạnhĐ     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 10ANH 

GVCN: Sen Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC TOÁN - L.NgaT LÝ - Thư VĂN - HiềnV GDTC - HoàTD  

TOÁN - L.NgaT TOÁN - L.NgaT ĐỊA - HoaĐ VĂN - HiềnV SỬ - Sen  

TOÁN - L.NgaT GDTC - HoàTD QP-AN - Ngân(QP) CNkc - HuyềnHP ĐỊA - HoaĐ  

ANH - Nga(A) CNkc - HuyềnHP VĂN - HiềnV ANH - DuyênA GDDP - Huệ  

LÝ - Thư GDKTPL - ThanhGD VĂN - HiềnV ANH - DuyênA SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SỬ - Sen ANH - Nga(A)     

GDKTPL - ThanhGD ANH - Nga(A)     

LÝ - Thư ANH - Nga(A)     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11A1 

GVCN: HuyềnHb Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC LÝ - Năng TIN - T.ThuỷTIN ANH - HạnhA HÓA - HuyềnHB  

LÝ - Năng HDTNHN - Huy GDTC - DũngTD ANH - HạnhA HÓA - HuyềnHB  

SINH - Xuân VĂN - HằngV ANH - HạnhA GDTC - DũngTD SINH - Xuân  

TOÁN - ThảoT TOÁN - ThảoT VĂN - HằngV GDDP - Chiến TOÁN - ThảoT  

TOÁN - ThảoT SỬ - Dung VĂN - HằngV HÓA - HuyềnHB SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LÝ - Năng SỬ - Dung     

TIN - T.ThuỷTIN QP-AN - Ngân(QP)     

      

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11A2 

GVCN: NhungT Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC GDTC - DũngTD SỬ - HuyềnS SINH - HảiSN LÝ - N.HàL  

TOÁN - NhungT TOÁN - NhungT VĂN - HằngV GDTC - DũngTD ANH - Đ.Mai  

TOÁN - NhungT HÓA - HàH VĂN - HằngV ANH - Đ.Mai TOÁN - NhungT  

LÝ - N.HàL QP-AN - Kiên SINH - HảiSN ANH - Đ.Mai TIN - T.HiềnTIN  

HÓA - HàH LÝ - N.HàL HÓA - HàH VĂN - HằngV SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SỬ - HuyềnS GDDP - Chiến     

TIN - T.HiềnTIN HDTNHN - Huy     

      

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11A3 

GVCN: Huế Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC VĂN - TrangNgV ANH - HạnhA HÓA - Huế SỬ - Thuận  

LÝ - Ngà VĂN - TrangNgV ANH - HạnhA SINH - HảiSN HÓA - Huế  

TOÁN - T.Anh LÝ - Ngà TIN - T.HiềnTIN QP-AN - Ngân(QP) TOÁN - T.Anh  

TOÁN - T.Anh GDTC - V.AnhTD SỬ - Thuận GDTC - V.AnhTD TOÁN - T.Anh  

HÓA - Huế SINH - HảiSN LÝ - Ngà VĂN - TrangNgV SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TIN - T.HiềnTIN HDTNHN - Huy     

ANH - HạnhA GDDP - Chiến     

      

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11A4 

GVCN: Thảo V Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC LÝ - NhungL HDTNHN - Huy TOÁN - L.NgaT ANH - K.Mai.A  

VĂN - ThảoV GDTC - V.AnhTD QP-AN - Kiên TOÁN - L.NgaT ANH - K.Mai.A  

ĐỊA - Nga.Đ SỬ - HuyềnS VĂN - ThảoV TIN - T.HiềnTIN LÝ - NhungL  

GDKTPL - ThanhGD VĂN - ThảoV SỬ - HuyềnS GDDP - HiềnCN TOÁN - L.NgaT  

TOÁN - L.NgaT VĂN - ThảoV TIN - T.HiềnTIN ANH - K.Mai.A SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDKTPL - ThanhGD GDTC - V.AnhTD     

SỬ - HuyềnS ĐỊA - Nga.Đ     

      

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11A5 

GVCN: ThảoT Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC VĂN - LinhV GDTC - V.AnhTD GDKTPL - ThanhGD ĐỊA - Nga.Đ  

HDTNHN - Huy VĂN - LinhV TIN - T.ThuỷTIN QP-AN - Ngân(QP) TOÁN - ThảoT  

SỬ - HuyềnS ĐỊA - Nga.Đ SỬ - HuyềnS TOÁN - ThảoT LÝ - Năng  

VĂN - LinhV SỬ - HuyềnS TOÁN - ThảoT TIN - T.ThuỷTIN GDDP - HiềnCN  

VĂN - LinhV LÝ - Năng TOÁN - ThảoT ANH - HoaA SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ANH - HoaA GDKTPL - ThanhGD     

ANH - HoaA GDTC - V.AnhTD     

      

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11A6 

GVCN: Giang Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC ANH - K.Mai.A VĂN - TrangNgV VĂN - TrangNgV GDDP - HiềnCN  

GDKTPL - ThanhGD GDTC - HoàTD VĂN - TrangNgV GDTC - HoàTD SỬ - Thuận  

SỬ - Thuận ĐỊA - HạnhĐ SỬ - Thuận TOÁN - Hưng CNkn - Tình  

ĐỊA - HạnhĐ TOÁN - Hưng PHÁP - Chiến TOÁN - Hưng QP-AN - Kiên  

VĂN - TrangNgV TOÁN - Hưng PHÁP - Chiến LÝ - Giang SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LÝ - Giang ANH - K.Mai.A     

CNkn - Tình ANH - K.Mai.A     

PHÁP - Chiến GDKTPL - ThanhGD     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11TOAN 

GVCN: NhungL Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC GDTC - HoàTD GDDP - PhươngSN VĂN - ThủyNgV TOÁN - PhươngT  

VĂN - ThủyNgV SINH - HảiSN QP-AN - Ngân(QP) SỬ - Dung LÝ - NhungL  

VĂN - ThủyNgV SỬ - Dung SINH - HảiSN ANH - HạnhA GDTC - HoàTD  

TOÁN - PhươngT TIN - LongTIN TIN - LongTIN ANH - HạnhA HÓA - HòaH  

TOÁN - PhươngT LÝ - NhungL HDTNHN - Huy HÓA - HòaH SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HÓA - HòaH TOÁN - PhươngT     

LÝ - NhungL TOÁN - PhươngT     

ANH - HạnhA TOÁN - PhươngT     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11LY 

GVCN: Tă.Trang Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC ANH - Đ.Mai ANH - Đ.Mai QP-AN - Khang VĂN - TrangTăV  

VĂN - TrangTăV ANH - Đ.Mai TIN - T.HiềnTIN SỬ - Tâm TIN - T.HiềnTIN  

VĂN - TrangTăV TOÁN - Thân TOÁN - Thân LÝ - TrầnHà HÓA - HàH  

TOÁN - Thân HÓA - HàH HÓA - HàH LÝ - TrầnHà CNkc - Thắm  

TOÁN - Thân SỬ - Tâm CNkc - Thắm HDTNHN - Huy SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDTC - V.AnhTD LÝ - N.HàL     

GDDP - ThanhKn LÝ - N.HàL     

 GDTC - V.AnhTD     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11HOA 

GVCN: Xuân Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC SỬ - Dung VĂN - HảiV TOÁN - ThảoT ANH - Tiến(NN)  

SINH - Xuân TIN - V.HiềnTin VĂN - HảiV TOÁN - ThảoT ANH - Tiến(NN)  

HÓA - Khôi QP-AN - Ngân(QP) ANH - Tiến(NN) LÝ - Giang TOÁN - ThảoT  

HDTNHN - Huy GDTC - DũngTD GDTC - DũngTD LÝ - Giang SINH - Xuân  

SỬ - Dung TOÁN - ThảoT GDDP - ThanhKn VĂN - HảiV SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TIN - V.HiềnTin HÓA - HùngH     

LÝ - Giang HÓA - HùngH     

 HÓA - HùngH     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11SINH 

GVCN: Năng Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC TOÁN - LinhT GDTC - DũngTD SỬ - Dung GDTC - DũngTD  

HÓA - HuyềnHA TOÁN - LinhT TOÁN - LinhT HÓA - HuyềnHA TIN - Quỳnh  

VĂN - ThảoV ANH - K.Mai.A LÝ - Năng HDTNHN - Huy VĂN - ThảoV  

LÝ - Năng ANH - K.Mai.A TIN - Quỳnh QP-AN - Khang VĂN - ThảoV  

SINH - Tăng HÓA - HuyềnHA ANH - K.Mai.A TOÁN - LinhT SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SỬ - Dung SINH - Tăng     

GDDP - ThảoSN SINH - Tăng     

 SINH - Tăng     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11TIN 

GVCN: HiềnCN Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC VĂN - HằngV CNkc - HiềnCN TOÁN - NhungT HÓA - HàH  

HDTNHN - HoaĐ SỬ - Dung ANH - Đ.Mai TOÁN - NhungT CNkc - HiềnCN  

GDDP - ThảoSN GDTC - V.AnhTD GDTC - V.AnhTD LÝ - Ngà ANH - Đ.Mai  

HÓA - HàH TOÁN - NhungT LÝ - Ngà QP-AN - Ngân(QP) ANH - Đ.Mai  

LÝ - Ngà TOÁN - NhungT TIN - LongTIN SỬ - Dung SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

VĂN - HằngV TIN - LongTIN     

VĂN - HằngV TIN - LongTIN     

 TIN - LongTIN     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11VAN 

GVCN: Thuận Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC GDTC - V.AnhTD ANH - Tiến(NN) VĂN - Huệ CNkn - Tình  

TIN - Quỳnh QP-AN - Kiên ANH - Tiến(NN) VĂN - Huệ GDKTPL - ThanhGD  

ĐỊA - HạnhĐ GDDP - PhươngSN VĂN - Nhàn SỬ - Thuận ANH - Tiến(NN)  

HDTNHN - Yến ĐỊA - HạnhĐ TOÁN - T.Anh GDKTPL - ThanhGD SỬ - Thuận  

SỬ - Thuận CNkn - Tình TOÁN - T.Anh TIN - Quỳnh SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TOÁN - T.Anh VĂN - Nhàn     

TOÁN - T.Anh VĂN - Nhàn     

GDTC - V.AnhTD VĂN - Nhàn     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11SU 

GVCN: Thụ Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC HDTNHN - HoaĐ TOÁN - LinhT QP-AN - Kiên CNkn - ThanhKn  

GDDP - PhươngSN GDKTPL - VânGD GDTC - V.AnhTD GDKTPL - VânGD ĐỊA - Thụ  

TIN - Quỳnh SỬ - Tâm ANH - HoaA TOÁN - LinhT TOÁN - LinhT  

ĐỊA - Thụ ANH - HoaA VĂN - TrangTăV TIN - Quỳnh TOÁN - LinhT  

VĂN - TrangTăV ANH - HoaA VĂN - TrangTăV ĐỊA - Thụ SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

CNkn - ThanhKn SỬ - VânS     

GDTC - V.AnhTD SỬ - VânS     

 SỬ - VânS     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11DIA 

GVCN: ThủyNgV Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC ANH - HoaA TOÁN - Thân GDKTPL - VânGD TOÁN - Thân  

CNkn - ThanhKn ANH - HoaA TOÁN - Thân QP-AN - Kiên ĐỊA - Ngân  

TOÁN - Thân TIN - K.Thủy VĂN - ThủyNgV GDTC - V.AnhTD VĂN - ThủyNgV  

GDKTPL - VânGD HDTNHN - HoaĐ GDTC - V.AnhTD ANH - HoaA VĂN - ThủyNgV  

TIN - K.Thủy SỬ - VânS SỬ - VânS CNkn - ThanhKn SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SỬ - VânS ĐỊA - Thuý     

GDDP - PhươngSN ĐỊA - Thuý     

 ĐỊA - Thuý     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 11ANH 

GVCN: L.NgaT Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HDTNHN-CC ĐỊA - HạnhĐ TIN - T.HiềnTIN GDTC - DũngTD GDKTPL - ThanhGD  

SỬ - VânS LÝ - NhungL SỬ - VânS TIN - T.HiềnTIN TOÁN - L.NgaT  

ANH - LanA TOÁN - L.NgaT GDTC - DũngTD QP-AN - Kiên TOÁN - L.NgaT  

TOÁN - L.NgaT GDKTPL - ThanhGD VĂN - Nhàn ANH - Minh LÝ - NhungL  

ĐỊA - HạnhĐ GDDP - PhươngSN VĂN - Nhàn ANH - Minh SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

LÝ - NhungL ANH - LanA     

VĂN - Nhàn ANH - LanA     

VĂN - Nhàn ANH - LanA     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12A1 

GVCN: Tuyết Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ TIN - K.Thủy LÝtc - Tuyết GDCD - HằngGD ANH - Đ.Mai  

HÓAtc - DươngH VĂN - HòaV LÝ - Tuyết VĂN - HòaV HÓA - DươngH  

CNkc - Vinh ĐỊA - HoaĐ TIN - K.Thủy VĂN - HòaV TOÁNtc - ĐôngTo  

TOÁN - ĐôngTo QP-AN - Quân ANH - Đ.Mai SỬ - Dung TOÁN - ĐôngTo  

TOÁN - ĐôngTo ANHtc - Đ.Mai ANH - Đ.Mai SINH - HảiSN SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ĐỊA - HoaĐ HÓA - DươngH     

LÝ - Tuyết TD - ĐôngTD     

 TD - ĐôngTD     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12A2 

GVCN: HươngT Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ TOÁN - HươngT TOÁN - HươngT QP-AN - Quân ĐỊA - HoaĐ  

TOÁNtc - HươngT TIN - K.Thủy ANHtc - DuyênA HÓA - HùngH LÝtc - Giang  

LÝ - Giang VĂN - HòaV ĐỊA - HoaĐ HÓAtc - HùngH TOÁN - HươngT  

SỬ - Dung LÝ - Giang CNkc - HiềnCN VĂN - HòaV SINH - NgaSN  

HÓA - HùngH ANH - DuyênA TIN - K.Thủy VĂN - HòaV SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ANH - DuyênA GDCD - VânGD     

ANH - DuyênA TD - HoàTD     

 TD - HoàTD     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12A3 

GVCN: ThảoSN Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ VĂN - Thuy.Hà LÝ - Năng TOÁN - Tuyển HÓA - HươngH  

TOÁNtc - Tuyển LÝ - Năng SINH - ThảoSN TD - Huynh TIN - V.HiềnTin  

TOÁN - Tuyển LÝtc - Năng CNkc - Vinh SỬ - Dung QP-AN - Quân  

GDCD - HằngGD ANH - HạnhA ĐỊA - Thụ VĂN - Thuy.Hà TD - Huynh  

HÓA - HươngH ANH - HạnhA ANH - HạnhA VĂN - Thuy.Hà SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ĐỊA - Thụ TIN - V.HiềnTin     

TOÁN - Tuyển ANHtc - HạnhA     

 HÓAtc - HươngH     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12A4 

GVCN: Huệ Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ ANH - Minh VĂN - Huệ TIN - V.HiềnTin TOÁNtc - NhungT  

VĂN - Huệ ANHtc - Minh VĂN - Huệ LÝ - Giang TOÁN - NhungT  

SỬ - Sen ĐỊA - Thuý ANH - Minh HÓA - HươngH TIN - V.HiềnTin  

CNkc - Thắm GDCD - VânGD ANH - Minh TOÁN - NhungT HÓA - HươngH  

TOÁN - NhungT LÝ - Giang ĐỊA - Thuý VĂNtc - Huệ SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SINH - ThảoSN QP-AN - Kiên     

ĐỊAtc - Thuý TD - Huynh     

 TD - Huynh     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12A5 

GVCN: NgaV Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ QP-AN - Kiên TD - ĐôngTD ANH - Đ.Mai CNkc - Thắm  

ĐỊAtc - Nga.Đ VĂNtc - NgaV LÝ - Khiêm ANH - Đ.Mai LÝ - Khiêm  

SỬ - ThuỷS VĂN - NgaV HÓA - HàH GDCD - HằngGD ĐỊA - Nga.Đ  

VĂN - NgaV ANH - Đ.Mai TOÁN - Tuyển TIN - V.HiềnTin SINH - PhươngSN  

VĂN - NgaV HÓA - HàH TOÁN - Tuyển TOÁNtc - Tuyển SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TOÁN - Tuyển TD - ĐôngTD     

TIN - V.HiềnTin ANHtc - Đ.Mai     

 ĐỊA - Nga.Đ     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12A6 

GVCN: LinhV Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ GDCD - VânGD LÝ - Khiêm VĂN - LinhV CNkc - Vinh  

SỬ - Thuận TD - ĐôngTD TD - ĐôngTD LÝ - Khiêm TOÁN - HươngT  

VĂNtc - LinhV VĂN - LinhV HÓA - Trâm TIN - V.HiềnTin HÓA - Trâm  

SINH - PhươngSN VĂN - LinhV TOÁN - HươngT SỬtc - Thuận ĐỊA - Nga.Đ  

ĐỊAtc - Nga.Đ TOÁNtc - HươngT TOÁN - HươngT PHÁP - Chiến SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

PHÁP - Chiến ĐỊA - Nga.Đ     

PHÁP - Chiến TIN - V.HiềnTin     

 QP-AN - Kiên     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12TOAN 

GVCN: N.HàL Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ TD - ĐôngTD ANHtc - Minh VĂN - Thuy.Hà QP-AN - Kiên  

SỬ - Sen HÓA - HàH TOÁN - Đăng VĂN - Thuy.Hà LÝ - N.HàL  

CNkc - HiềnCN GDCD - VânGD TOÁN - Đăng TIN - Quỳnh ĐỊA - Thụ  

ANH - Minh SINH - HảiSN TD - ĐôngTD ĐỊA - Thụ HÓA - HàH  

LÝ - N.HàL VĂN - Thuy.Hà TIN - Quỳnh TOÁN - Đăng SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ANH - Minh TOÁN - Đăng     

ANH - Minh TOÁN - Đăng     

 TOÁN - Đăng     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12LY 

GVCN: Phượng Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SH Lớp SỬ - HuyềnS QP-AN - Kiên ANH - DươngA TIN - Quỳnh  

TOÁN - Phượng VĂN - Cúc TIN - Quỳnh GDCD - HằngGD TOÁN - Phượng  

TOÁN - Phượng ANH - DươngA ANHtc - DươngA TD - HoàTD TOÁNtc - Phượng  

VĂN - Cúc ANH - DươngA ĐỊA - Thuý LÝ - Tuyết SINH - AnhSN  

VĂN - Cúc HÓA - DuyênH CNkc - Vinh LÝ - Tuyết SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ĐỊA - Thuý TD - HoàTD     

HÓA - DuyênH LÝ - TrầnHà     

 LÝ - TrầnHà     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12HOA 

GVCN: DươngH Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ ANH - HạnhA CNkc - Vinh TOÁN - Phượng TOÁNtc - Phượng  

ĐỊA - Thụ ANH - HạnhA TD - HoàTD TOÁN - Phượng TD - HoàTD  

SỬ - Dung VĂN - Thuy.Hà SINH - PhươngSN ĐỊA - Thụ TIN - Quỳnh  

TOÁN - Phượng VĂN - Thuy.Hà VĂN - Thuy.Hà QP-AN - Kiên LÝ - Năng  

HÓA - HuyềnHB GDCD - HằngGD LÝ - Năng ANH - HạnhA SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

ANHtc - HạnhA HÓA - HuyềnHB     

TIN - Quỳnh HÓA - DươngH     

 HÓA - DươngH     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12SINH 

GVCN: HoaĐ Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ ANH - ThuKim TOÁNtc - Tuyển TD - HoàTD LÝ - Giang  

LÝ - Giang ANH - ThuKim TOÁN - Tuyển TOÁN - Tuyển QP-AN - Kiên  

HÓA - HuyềnHA HÓA - HuyềnHA ANH - ThuKim TOÁN - Tuyển CNkc - HiềnCN  

TIN - Quỳnh VĂN - HằngV TD - HoàTD VĂN - HằngV ĐỊA - HoaĐ  

GDCD - VânGD VĂN - HằngV SỬ - HuyềnS ANHtc - ThuKim SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TIN - Quỳnh SINH - AnhSN     

ĐỊA - HoaĐ SINH - AnhSN     

 SINH - AnhSN     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12TIN 

GVCN: HàTD Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ ANHtc - DuyênA SINH - ThảoSN ĐỊA - Ngân TD - HàTD  

ANH - DuyênA ANH - DuyênA TD - HàTD TOÁN - V.ThủyT GDCD - HằngGD  

ANH - DuyênA QP-AN - Kiên CNkc - Thắm TOÁN - V.ThủyT VĂN - LinhV  

ĐỊA - Ngân LÝtc - Thư HÓA - DuyênH VĂNtc - LinhV VĂN - LinhV  

TOÁNtc - V.ThủyT TOÁN - V.ThủyT LÝ - Thư VĂN - LinhV SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HÓA - DuyênH TIN - Quỳnh     

SỬ - Dung TIN - K.Thủy     

 LÝ - Thư     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12VAN 

GVCN: ThuỷS Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ TIN - V.HiềnTin ĐỊA - Thuý ANH - Minh VĂN - NgaV  

SỬ - ThuỷS TOÁN - HươngT HÓA - DuyênH ANH - Minh VĂN - NgaV  

SINH - PhươngSN TOÁN - HươngT QP-AN - Quân LÝ - Tùng GDCD - VânGD  

TIN - V.HiềnTin HÓA - DuyênH VĂN - Thai.Hà TOÁN - HươngT LÝ - Tùng  

ANH - Minh ĐỊA - Thuý CNkc - HiềnCN TOÁNtc - HươngT SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TD - ĐôngTD VĂN - Thai.Hà     

TD - ĐôngTD VĂN - Thai.Hà     

 VĂN - Thai.Hà     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12SU 

GVCN: VânGD Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ HÓA - DuyênH TD - Huynh TOÁNtc - HoaT GDCD - VânGD  

LÝ - Tùng TOÁN - HoaT QP-AN - Quân TOÁN - HoaT VĂN - ThủyNgV  

TIN - K.Thủy ANH - DuyênA HÓA - DuyênH TD - Huynh LÝ - Tùng  

SINH - NgaSN ANH - DuyênA ANHtc - DuyênA VĂN - ThủyNgV ĐỊA - Ngân  

CNkc - HiềnCN TIN - K.Thủy ANH - DuyênA VĂN - ThủyNgV SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TOÁN - HoaT SỬ - Thuận     

ĐỊA - Ngân SỬ - HuyềnS     

 SỬ - HuyềnS     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12DIA 

GVCN: DươngA Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ TOÁN - Hưng QP-AN - Quân TOÁN - Hưng ANHtc - DươngA  

VĂN - Thuy.Hà TOÁN - Hưng VĂNtc - Thuy.Hà TOÁNtc - Hưng HÓA - Trâm  

VĂN - Thuy.Hà LÝ - Tùng VĂN - Thuy.Hà SINH - HảiSN SỬ - Thuận  

TIN - K.Thủy TIN - K.Thủy ANH - DươngA LÝ - Tùng GDCD - VânGD  

CNkc - Thắm HÓA - Trâm ANH - DươngA ANH - DươngA SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TD - DũngTD ĐỊA - Yến     

TD - DũngTD ĐỊA - Yến     

 ĐỊA - Yến     

      

      
  



Trường THPT SƠN TÂY 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 6 

Lớp 12ANH 

GVCN: Cúc Thực hiện từ ngày 19 tháng 02 năm 2024 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Chào cờ VĂN - Cúc TIN - K.Thủy HÓA - HuyềnHA ĐỊA - Ngân  

SINH - AnhSN SỬ - HuyềnS LÝ - Thư QP-AN - Quân ANH - ThuỷA  

TOÁN - Hưng LÝ - Thư TD - HàTD ANH - ThuKim VĂN - Cúc  

TOÁN - Hưng TD - HàTD TOÁN - Hưng ANH - ThuKim VĂN - Cúc  

HÓA - HuyềnHA CNkc - Thắm TOÁNtc - Hưng ĐỊA - Ngân SH Lớp  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

GDCD - HằngGD ANH - ThuỷA     

TIN - K.Thủy ANH - ThuỷA     

 ANH - ThuỷA     

      

      
  
 


